TUẦN 31
Sáng                           Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021
Tiết 1:                                                Chào cờ 
Nội dung do Đoàn Đội triển khai
_________________________________________________

Tiết 2:                                                    Toán
Thực hành (tiếp)

I. Mục tiêu

- Biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ vào vẽ hình.

- HS biết áp dụng vào cuộc sống thực tế

- HS có ý thức  học tập tốt.
II. Đồ dùng 

- Thước thẳng có vạch chia xăng- ti - mét.

- Giấy hoặc vở để vẽ đoạn thẳng “thu nhỏ” trên đó.

III.  Các hoạt động dạy-  học

	A. Kiểm tra bài cũ:                   3'

Yêu cầu học sinh chữa bài 3 SGK
Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:  1'

2. Giảng bài : Giới thiệu vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ   12'

GV yêu cầu HS nêu BT (SGK-159)

GV gợi ý:

+Trước hết tính độ dài thu nhỏ của đoạn thẳng AB ( theo xăng-ti-mét )

Đổi 20m = 2000cm

Độ dài thu nhỏ: 2000 : 400 = 5 ( cm ).

Hãy vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 5cm.

YC HS vẽ vào vở nháp.

3. Thực hành:                         18'

Bài 1(159): Nêu yêu cầu của bài 
GV giới thiệu chiều dài bảng lớp học là 3m.

GV kiểm tra và hướng dẫn HS cách làm: 

+ Đổi 3m = 300cm

+ Tính độ dài thu nhỏ: 300 : 50 = 6(cm)

+ Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm.

- GV nhận xét, chốt các bước thực hiện.

Bài 2(159) 
 GV hướng dẫn tương tự như bài 1 (nếu còn thời gian)

 GV hướng dẫn các em cần tính riêng chiều rộng, chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ.

Kiểm tra bài, nhận xét bài làm của học sinh

C. Củng cố, dặn dò:              3'
	2 HS chữa bài.
HS tự đánh giá
Cả lớp nhận xét, đánh giá.

HS nêu BT (SGK-159).
HS nêu cách làm
HS nghe.

HS thực hành.

HS vẽ vào vở nháp.

Nhận xét.

HS nêu yêu cầu:
HS tính độ dài thu nhỏ rồi vẽ.

Chữa bài.

Nhận xét.

HS nêu cách tính chiều dài, chiều rộng HCN trên bản đồ.

HS thực hành làm bài, trao đổi chéo kiểm tra kết quả.

HS nêu cách làm


? Biết tỉ lệ bản đồ, độ dài trên bản đồ, tính độ dài trên thực tế ntn?

? Biết tỉ lệ bản đồ, độ dài trên thực tế, tính độ dài trên bản đồ ntn?
? Biết độ dài thực tế, độ dài trên bản đồ, tính tỉ lệ bản đồ.
- GV hệ thống kiến thức, nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập về số tự nhiên (160)
_________________________________________________

Tiết 3:                                                Tập đọc

Ăng - co Vát

I. Mục tiêu:
- Đọc lưu loát, rõ ràng, đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm kính phục.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Ca ngợi Ăng-co Vát, một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam- pu- chia. Trả lời được các câu hỏi SGK.

- Có ý thức bảo vệ các công trình kiến trúc, gìn giữ môi trường.


II. Đồ dùng: 
- Ảnh khu đền Ăng-co Vát. 
- Bảng phụ ghi đoạn văn: “Lúc hoàng hôn…từ các ngách’’.
III. Các hoạt động dạy -  học:
	A. Kiểm tra bài cũ:                   3'

GV gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Dòng sông mặc áo và TLCH về nội dung bài.
Nhận xét 

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:                1'

2. Luyện đọc và tìm hiểu bài: 33'

a)  Luyện đọc:              12'

 YC HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài

(2- 3 lượt)

Yêu cầu học sinh tìm từ khó đọc.

Yêu cầu học sinh đọc từ khó.

TC HS luyện đọc đoạn theo cặp

 HS đọc cả bài

Gv hướng dẫn đọc, đọc diễn cảm toàn bài

b) Tìm hiểu bài:                         12'

Ăng- co Vát được xây dựng ở đâu và từ bao giờ?

Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

Khu đền chính được xây dựng kì công như thế nào?

Phong cảnh khu đền vào lúc hoàng hôn có gì đẹp?

GV hỏi để HS nêu nội dung chính của bài.

c) Luyện đọc diễn cảm:          9'

YC HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn. 

GV HD các em tìm đúng giọng đọc của từng đoạn.

GV HD HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm đoạn văn: “Lúc hoàng hôn…từ các ngách’’.
	2 HS đọc bài.

HS nhận xét, đánh giá
HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài.

HS tìm và đọc các từ khó trong bài.

HS luyện đọc theo cặp.

HS đọc cả bài

HS nghe.

HS đọc thầm đoạn, bài

HS trả lời câu hỏi

Nhận xét, bổ sung.

HS liên hệ vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên và việc giữ gìn và BVMT.

3 HS tiếp nối đọc 3 đoạn

HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm.


C. Củng cố, dặn dò:                           3'

HS nêu ND, ý nghĩa của bài.

? Chúng ta cần làm gì với những công trình kiến trúc đẹp và có giá trị lịch sử của nhân loại?

GV GD HS ý thức bảo vệ công trình kiến trúc, gìn giữ môi trường 

- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau: Con chuồn chuồn nước
_________________________​​​​​​​​__________________________________​​​​​​

Tiết 4:                                    Chính tả (Nghe - viết)

Nghe lời chim nói

I. Mục tiêu:
- Nghe- viết đúng chính tả, biết trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 5 chữ.

- Làm đúng các bài tập chính tả phương ngữ 2 (a/b) hoặc BT3 (a/b).

- Có ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên và cuộc sống của con người.

II. Đồ dùng : Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy-  học

	A. Kiểm tra bài cũ:                    3'

- Phân biệt ra/gia/da

Tổ chức cho HS làm bảng con

Chữa bài, đọc thành tiếng, tìm hiểu nghĩa từ

Ra (nhiều nghĩa: ĐT chỉ sự di chuyển đến 1 nơi, vị trí ở ngoài...: ra vào, ra trận, ...); Gia (DT: nhà – gia đình, gia tộc, gia sản,.., ĐT: cho thêm vào, tăng thêm – gia thêm mắm muối cho vừa- gia vị; gia cùng nghĩa với tra: giăng-trăng, giời-trời,...); da (lớp mô bọc ngoài cơ thể người và một số động vật- da dẻ, da đv, da người, da thuộc..)
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:              1'

2. Hướng dẫn viết chính tả:            23'

* GV nêu yêu cầu, mục tiêu của bài: viết bài chính tả, làm BT2a. Còn t/g làm tiếp 2b, 3a,b

*GV đọc 4 khổ thơ trong bài Nghe lời chim nói 

? Nêu nội dung bài thơ

? Em hiểu ngỡ ngàng nghĩa là gì?

? Em hiểu từ thanh khiết nghĩa là gì?

? Để bầu không gian được trong sạch và thuần khiết, chúng ta cần phải làm gì?

* TC HS tìm, luyện viết từ khó và dễ lẫn khi viết chính tả

- GV tổ chức cho HS pb lắng/ nắng; nối/lối; 

Giải nghĩa từ: mới lạ; đặt câu với say mê; những từ chỉ viết l mà không viết với n và ngược lại: nói, loài.

? Bài thơ có mấy khổ thơ, mỗi khổ thơ có mấy chữ? Nêu cách trình bày bài thơ 5 chữ; khoảng cách giữa các khổ thơ.

* GV đọc từng dòng thơ cho HS viết: đọc 2 lượt rõ ràng, lượt đầu đọc chậm rãi cho HS nghe, đọc nhắc lại lần hai cho HS kịp viết.

GV đọc lại toàn bài chính tả 1 lượt cho HS soát bài. 

GV chấm, chữa một số bài (khoảng 5-7 bài), nêu nhận xét chung, nêu hướng khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp.

- GV đưa bài chính tả lên bảng phụ, đọc từng câu kết hợp chỉ dẫn cách viết các chữ dễ viết sai 

3. Hướng dẫn làm các bài tập chính tả:   9'

Bài tập 2a (125 )

 GV nêu yêu cầu của BT

 TC HS làm theo nhóm

 YC các nhóm báo cáo kết quả

- GV khen ngợi nhóm tìm được đúng, nhiều tiếng (từ), viết đúng chính tả.

Bài tập 3a (125 ) 

 GV TC HS làm bài cá nhân (nếu còn thời gian).
	- HS dưới lớp làm bảng con, 1 HS làm bảng phụ

- Chữa bài, nhận xét, luyện phát âm

HS đọc thầm 4 khổ thơ trong bài Nghe lời chim nói.
Lớp đọc thầm lại bài, nêu ND bài.

HS nêu: Bầy chim nói về những cảnh đẹp, những đổi thay của đất nước)

- trong sạch và thuần khiết

- bảo vệ môi trường thiên nhiên 

HS tìm, luyện đọc và viết các từ: lắng nghe, nắng, bận rộn, nối, say mê, rừng sâu, ngỡ ngàng,thanh khiết, mới lạ, ...  

- HS pb, giải nghĩa từ, đặt câu,,,

HS nêu: ... Chữ đầu dòng viết lùi 2 ô, viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ, hết mỗi khổ thơ chấm xuống dòng cách 1 dòng.

HS nghe - viết bài vào vở (khoảng 13’).

HS soát lại bài.

Hs theo dõi.

HS tự rà soát bài của mình, đổi chéo vở kt

HS rà soát lại bài 1 lần nữa.

HS làm theo nhóm (nhóm làm nhanh làm cả câu b).

Các nhóm làm việc và báo cáo kết quả

KK HS làm bài và chữa bài (nếu còn thời gian).


C. Củng cố, dặn dò: 2'

? Tìm 1 số từ láy vần có âm đầu l hoặc n? Nêu cách phân biệt l/n qua từ láy: n chỉ láy với âm đầu n,  còn l láy với tất cả các âm đầu khác (trừ n): no nê, nắng nôi,...; làu bàu, lốc cốc, lim dim, lờ đờ, lúi húi, lênh khênh, long lanh, lề mề, lất phất, loăng quăng, luẩn quẩn, .... (đưa bảng phụ) – HS đọc.
- GV chốt kiến thức, nhận xét giờ học.

Yêu cầu ghi nhớ những từ ngữ đã luyện viết chính tả. Chuẩn bị bài sau.

__________________________________________________________________Chiều      Tiết 1:                                   Toán
Ôn tập về số tự nhiên (tr. 160)

I. Mục tiêu: 
- Ôn tập, củng cố đọc, viết số tự nhiên trong hệ thập phân; hàng và lớp; giá trị của chữ số; dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của nó.
- Rèn kĩ năng đọc, viết số tự nhiên.
- HS yêu thích môn học, hứng thú học tập.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ

III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Giới thiệu bài (1phút)

2. Hướng dẫn học sinh ôn tập (35phút)

Bài 1: - Treo bảng phụ, gọi HS nêu yêu cầu.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Chốt lại cách đọc, viết số và cấu tạo thập phân của số.

* Viết số gồm: 4 nghìn, 7 triệu, ba trăm, 2 đơn vị.

Bài 2: Tổ chức cho HS nêu yêu cầu và làm bài

Nhận xét, chữa bài.

Chốt cấu tạo số: cách viết số thành tổng. Lưu ý HS trường hợp có chữ số 0 ở giữa.

Bài 3: Tổ chức làm bài theo nhóm đôi.

GV nhận xét, tuyên dương.

a)? Nêu những chữ số thuộc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu của mỗi số? Giá trị của chữ số 5 trong mỗi số? Giá trị của chữ số phụ thuộc vào gì?

* Chốt cách đọc số; hàng và lớp; giá trị của chữ số.

Bài 4: ? Nêu yêu cầu BT

Củng cố về dãy số tự nhiên và đặc điểm của nó.

Bài 5: 

? Thế nào là số tự nhiên liên tiếp?

? Thế nào là số chẵn? Thế nào là số lẻ? 

? Hai số chẵn hoặc hai số lẻ liên tiếp hơn, kém nhau mấy đơn vị?
* Củng cố về STN liên tiếp, số chẵn, số lẻ.
	- HS nêu yêu cầu
- HS tự làm bài bài. 3 HS nối tiếp lên làm bp. Sau đó chữa bài.
- HS làm và nêu kết quả.

- HS nêu yêu cầu.

- HS tự làm bài theo mẫu.

- 2 HS lên bảng chữa bài.

- HS làm bài theo nhóm đôi
- HS các nhóm thi đua nêu kết quả.

- HS trả lời.

- HS nêu yêu cầu và tự làm.

- Chữa bài. Giải thích từng phần.
- Rút ra nhận xét.

- HS tự làm bài, chữa bài.
- HS TL


3. Củng cố - Dặn dò (3phút)

? Từ hai chữ số (1, 2) ; ba chữ số 3, 2, 5 (3, 0, 5) ; bốn chữ số 1, 2, 3, 4 ; ... hãy lập tất cả các số có 2, 3, 4,... chữ số (chữ số khác nhau).

C. GV chốt kiến thức về STN, nhận xét tiết học. 

Dặn dò : Chuẩn bị bài sau : Ôn tập về số tự nhiên (tiếp) (tr. 161)

_________________________________________________

  Tiết 2:                                               Khoa học
Trao đổi chất ở thực vật

I. Mục tiêu:  

- HS nắm được quá trình trao đổi chất ở thực vật.
- Kể ra những gì thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và phải thải ra môi trường trong quá trình sống, vẽ và trình bày sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn.

- Giáo dục ý thức chăm sóc và bảo vệ thực vật.

II. Đồ dùng dạy- học: Hình trang 122-123( SGK ); giấy, bút vẽ.
III. Hoạt động dạy –học:

A.KTBC: (4’) 
- Nêu vai trò của không khí đối với đời sống thực vật? – HS nêu, nhận xét.
- Nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: (34’) 

1.Giới thiệu bài: (1’) GV nêu MĐ, YC của bài.

2. Bài giảng: (30’)
a. HĐ1: Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của trao đổi chất ở thực vật.

* Mục tiêu: HS tìm trong hình vẽ những gì thực vật phải lấy từ môi trường và những gì phải thải ra môi trường trong quá trình sống.

* Cách tiến hành:

	B1: Làm việc theo cặp

GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trang 122 SGK:
+ Trước hết kể tên những gì được vẽ trong hình.

+ Phát hiện ra những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của cây xanh (ánh sáng, nước, chất khoáng trong đất) có trong hình.

+ Phát hiện những yếu tố còn thiếu để bổ sung (khí các-bô- níc, khí ô-xi). 

GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm.

B2: Hoạt động cả lớp:

GV nêu câu hỏi:

- Kể tên những yếu tố cây thường xuyên phải lấy từ môi trường và thải ra môi trường trong quá trình sống?

- Quá trình trên được gọi là gì?

*Kết luận về quá trình trao đổi chất giữa thực vật và môi trường.
	
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi dựa vào các gợi ý. 
Ghi ý kiến ra bảng phụ

- Các nhóm gắn bảng phụ, báo cáo kết quả.


- Nhận xét, bổ sung.



- HS suy nghĩ, TL.

- Quá trình trao đổi chất ở TV


b. HĐ2: Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật.

*Mục tiêu: Vẽ và trình bày sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật. 

*Cách tiến hành:

	B1: Tổ chức, hướng dẫn 

GV chia nhóm (4 nhóm), phát giấy và bút vẽ cho các nhóm.
B2: Làm việc theo nhóm:

B3: Trình bày SP:
- GV nhận xét, đánh giá.
	


- HS làm việc theo nhóm.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn giải thích sơ đồ.

- Các nhóm treo sản phẩm và trình bày trước lớp.


3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- GV đưa sơ đồ trao đổi chất ở thực vật, cho HS nhìn sơ đồ nêu lại quá trình trao đổi chất ở TV.

? Qua hiểu biết về sừ TĐC ở TV, em biết cách chăm sóc cây xanh tn?

- Nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bài sau: Động vật cần gì để sống ?
______________________________________________________
Tiết 3:                                         Luyện từ và câu
Thêm trạng ngữ cho câu

I. Mục tiêu:

- Hiểu được thế nào là trạng ngữ (ND Ghi nhớ).

- Nhận diện được trạng ngữ trong câu (BT1, mục III), bước đầu viết được đoạn văn ngắn trong đó có ít nhất 1 câu (*2 câu) có sử dụng trạng ngữ (BT2). 

- Có ý thức học tập.

II. Đồ dùng : Bảng phụ làm BT2. Bảng nhóm
III. Các hoạt động dạy-  học

	A. Kiểm tra bài cũ:                   3'

Thế nào là câu cảm?

Câu cảm dùng để làm gì?

Nhận xét

B.  Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 1'

2. Phần nhận xét: 14'

YC HS tiếp nối nhau đọc nội dung các yêu cầu 1,2,3.

TC cả lớp suy nghĩ, lần lượt thực hiện từng yêu cầu, phát biểu ý kiến.

GV chốt kết quả đúng:

Câu b có thêm hai bộ phận (được in nghiêng)

 Vì sao I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?

 Nhờ đâu I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?

 Khi nào I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?

? Tác dụng của phần in nghiêng.

3.  Ghi nhớ: 2'

YC 2-3 HS đọc nội dung ghi nhớ

4. Luyện tập:                     18'

Bài tập 1

YC HS đọc yêu cầu của BT, suy nghĩ, làm vào vở.

 GV nhắc HS chú ý: Bộ phận TN trả lời các câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì?

 GV chốt lời giải đúng ( đưa bảng phụ ).

Bài tập 2

 YC HS tự viết đoạn văn ngắn trong đó có ít nhất 1 câu dùng TN. Viết xong, từng cặp HS đổi bài sửa lỗi cho nhau

 TC HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn, nói rõ câu văn dùng TN.

 GV nhận xét

Chốt cách viết câu văn có trạng ngữ phù hợp

C. Củng cố, dặn dò:                 2'

 ? Trạng ngữ trong câu có tác dụng gì?

GV nhận xét tiết học
	HS nêu và lấy VD về câu cảm. 

3 HS tiếp nối nhau đọc nội dung các yêu cầu 1,2,3.

Cả lớp suy nghĩ, lần lượt thực hiện từng yêu cầu, phát biểu ý kiến.

- HS theo dõi

- HS nêu

- HS đọc ND ghi nhớ => tự lấy VD

HS đọc yêu cầu của BT, suy nghĩ, làm vào vở.

- HS nêu tác dụng của trạng ngữ trong từng câu.

HS tự viết đoạn văn ngắn vào VBT (KK HS viết được đoạn văn có ít nhất 2 câu dùng trạng ngữ ). 2 HS viết bảng phụ.

HS dưới lớp tiếp nối nhau đọc đoạn văn, nói rõ câu văn dùng TN.




Yêu cầu những HS viết đoạn văn ở BT2 chưa đạt tiếp tục hoàn thành.
Chuẩn bị bài sau: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu.
__________________________________________________________________

Sáng                            Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021
                                                TA + TA + MT + TD
GVC soạn và dạy
__________________________________________________________________
Chiều   Tiết 1:                                   Tập đọc
Con chuồn chuồn nước.

I.  Mục tiêu:

- Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi vẻ đẹp sinh động của chú chuồn nước và cảnh đẹp của quê  hương. Trả lời được các câu hỏi SGK.

- HS thêm yêu quý thiên nhiên và cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

II. Đồ dùng : 

- Tranh minh hoạ SGK. Bảng phụ ghi đoạn 1.

III. Các hoạt động dạy – học:

	A. Kiểm tra bài cũ                            3’
	

	Yêu cầu HS đọc toàn bài: Ăng – co Vát.
	4 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

	    Nhận xét HS.
	

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài                  1’
	

	2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
	33’

	a) Luyện đọc                         12’
GV chia bài thành 2 đoạn.
	

	Yêu cầu 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn (4 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS 
	HS đọc nối tiếp bài.

HS luyện phát âm tiếng khó.

	Yêu cầu HS tìm hiểu nghĩa các từ khó. VD lộc vừng
	HS giải thích

	Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo cặp.
	2 HS ngồi cùng bàn đọc tiếp nối từng đoạn.

	Yêu cầu 2 HS đọc lại toàn bài.
	2 HS đọc. Cả lớp đọc thầm.

	GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc
	

	b)Tìm hiểu bài                          12’
	

	Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi và trả lời câu hỏi.
	Đọc thầm, 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, tiếp nối nhau trả lời câu hỏi- Nhận xét.

	GV kết luận.
	Lắng nghe.

	GV ghi ý chính lên bảng.


	HS nêu nội dung chính của bài

2 HS nhắc lại ý chính.

	? Đây là cảnh ở đâu?

? Em có suy nghĩ gì về cảnh đẹp quê hương, đất nước?

? Em cần làm gì để tô đẹp thêm?

* GV nêu thêm: tháng 3/2017: VN được xếp thứ 13 trong các nước đáng sống trên thế giới.(cảnh đẹp, hòa bình)
	- Cảnh đẹp thôn quê

- HS nêu:… nhiều cảnh đẹp/Tự hào về cảnh đẹp/Yêu quê hương, đất nước,…

- Giữ gìn, bảo vệ,…..

	c)  Hướng dẫn đọc diễn cảm         9’
	

	Yêu cầu 2 HS đọc tiếp nối bài văn. HS cả lớp đọc thầm để tìm ra giọng đọc hay.
	2 HS tiếp nối nhau đọc bài 

	GV treo bảng phụ có đoạn văn (đoạn 1), hướng dẫn đọc diễn cảm.
	

	GV đọc mẫu.
	Theo dõi GV đọc.

	Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
	2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc.

	Gọi HS đọc diễn cảm đoạn văn.
	2 HS đọc diễn cảm.

	Tổ chức cho HS thi đọc cả bài
	HS thi đọc cả bài.

	Nhận xét.
	


C. Củng cố - dặn dò              3’      Đọc lại bài, nêu ND, ý nghĩa bài.
Nhận xét tiết học. HD chuẩn bị bài sau: Vương quốc vắng nụ cười.
______________________________________________________

Tiết 2:                                                   Toán
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp) (161)

I. Mục tiêu

- So sánh được các số có đến 6 chữ số.

- Biết sắp xếp bốn số tự nhiên theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn.

- HS làm tốt các bài tập có liên quan.
II. Đồ dùng: Bảng phụ
II. Các hoạt động dạy – học:



	A. Kiểm tra bài cũ:                    3’
Chữa bài 4 (161)

B. Bài mới:                                32’
1. Giới thiệu bài.                         1’
	- 1HS lên bảng – lớp nhận xét.

	2.Thực hành.   31’                       
	

	Bài 1 (126) GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu của bài

Yêu cầu HS tự làm nháp, 1 HS lên bảng.

GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

Củng cố về cách so sánh hai số có số chữ số khác nhau, số chữ số bằng nhau.
	C. HS đọc và nêu HS 

Lớp làm nháp: HS làm dòng 1, 2. KK HS làm cả bài), 1 HS lên bảng.

Lớp nhận xét.

	Bài 2: GV nêu bài tập.
- GV theo dõi HS làm bài, giúp đỡ HS chậm.

GV tổ chức cho HS chữa bài
GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
?Nêu cách sắp xếp các số theo thứ tự tự bé đến lớn. (hay thứ tự nào)
GV củng cố lại cách sắp xếp các số theo thứ tự tự bé đến lớn.
	HS nêu yêu cầu của bài

HS làm bài ra giấy nháp. 1 HS làm bảng phụ
HS báo cáo kết quả và giải thích cách làm.
HS nêu

Thứ tự tăng dần

	Bài 3: Cách làm tương tự bài 2

Củng cố cách sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.
	HS tiến hành làm tương tự bài 2.

HS giải thích cách làm.
Thứ tự giảm dần

	Bài 4, 5: GV gợi ý.


	- KK HS tự làm bài và chữa bài (nếu còn thời gian).

	C. Củng cố - dặn dò:                3’
	

	? Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số, STN lớn nhất có 9 chữ số, STN nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau, STN chẵn lớn  nhất có 7 chữ số khác nhau => đọc số, nêu giá trị từng chữ số của số đó.

	GV nhận xét giờ học.   Chuẩn bị bài sau.
	


Tiết 3:                                                Kể chuyện
Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

I. Mục tiêu:

- Hiểu được nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể và biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện (đoạn truyện).

- Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về du lịch hay thám hiểm. 

- Mở rộng vốn hiểu biết về thiên nhiên, môi trường sống của các nước trên thế giới.

II. Đồ dùng : Bảng phụ 
III. Các hoạt động dạy-  học 

	A. Kiểm tra bài cũ :                          3' 

Gọi HS kể lại câu chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng.

Nhận xét.

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài :                    1'

2. Hướng dẫn học sinh kể chuyện:

a) Hdẫn HS hiểu yêu cầu của bài: 12'

YC HS đọc yêu cầu của bài 

GV gạch chân những từ ngữ quan trọng :

Kể một câu chuyện em đã được nghe (nghe qua ông, bà, cha mẹ hay ai đó kể lại), được đọc (tự em tìm đọc) về du lịch hay thám hiểm .

 GV dán bảng phụ viết sẵn dàn ý bài KC
 HS đọc lại 

b)  HS thực hành kể chuyện và trao đổi về nội dung câu chuyện: 20' 

YC HS kể theo cặp 

=> nêu ý nghĩa câu chuyện
=> thi kể chuyện trước lớp 

GV treo bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá nhận xét 

TC HS tiếp nối nhau thi kể 
GV nhận xét, bình chọn HS kể chuyện hay nhất => tuyên dương.
	2 HS kể

HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài. Xác định yêu cầu.
- 2 HS tiếp nối nhau đọc gợi ý trong SGK

- HS tiếp nối nhau giới thiệu tên câu chuyện mình sẽ kể. Nói rõ em chọn kể chuyện gì? Em đã nghe ai kể chuyện đó hay đọc được ở đâu?

HS kể theo cặp. Kể xong thảo luận ý nghĩa câu chuyện 

HS thi kể chuyện trước lớp.

HS đọc lại 

HS tiếp nối nhau thi kể (KK HS kể được câu chuyện ngoài SGK).

Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay nhất 


C. Củng cố , dặn dò: 2'     GV nhận xét tiết học.

- HDVN: kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 
- Chuẩn bị bài sau: Khát vọng sống.
__________________________________________________________________

                            Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2021
NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3 ÂM LỊCH
__________________________________________________________________
Sáng                        Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021
Tiết 1:                                                   Toán

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp) (161)

I. Mục tiêu:

- Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 3 ; 5; 9 

- Nhận biết các dấu hiệu chia hết cho 2; 3 ; 5; 9 và giải các bài toán liên quan đến chia hết cho các số trên.

- HS có ý thức  học tập tốt.

II. Đồ dùng: 
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy - học

	A. Kiểm tra bài cũ: 3 -5'

Yêu cầu học sinh chữa bài tập 3 SGK

GV nhận xét.

B. Bài mới:                                                    

1. Giới thiệu bài:                    1'.

2. Hướng dẫn HS làm BT: 32'

Bài 1(161). YC HS tự làm nháp và bảng nhóm => chữa và giải thích cách làm.

GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

GV hỏi để củng cố các dấu hiệu chia hết cho 2; 3 ; 5; 9.

Bài 2(162) YC HS nêu yêu cầu BT

TC HS trao đổi theo cặp, cử đại diện lên chữa bài

GV nhận xét, chữa, chốt, củng cố lại các dấu hiệu chia hết.

Bài 3(162) YC HS nêu yêu cầu BT

 GV hướng dẫn chốt cách làm :

 x chia hết cho 5 nên x có chữ số tận cùng là bao nhiêu? ( là 0 hoặc 5 )

+ x là số lẻ, vậy x có chữ số tận cùng bao nhiêu? ( là 5 )

 Vì 23 < x < 31 nên x là 25.

Bài 4, 5(162) : GV gợi ý

C.  Củng cố, dặn dò:                         3'

? Nêu dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 ? cho cả 2 và 5, cả 3 và 5, cả 3 và 9, cả 2,3 và 5 ; cả 2,3 và 9 ; cả 2,3,5 và 9. Lấy ví dụ minh họa.

 GV nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.
	1 HS lên bảng.

HS tự làm nháp và 2 HS làm bảng nhóm HS chữa bài, giải thích cách làm.

HS trả lời về các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 ; cả 2 và 5 ; ....

HS nêu yêu cầu BT

HS trao đổi theo cặp, cử đại diện lên chữa bài

HS nhận xét.

HS nêu yêu cầu BT.

HS nêu cách làm bài.

HS làm bài và chữa bài

Nhận xét.

HS làm bài và chữa bài (nếu còn thời gian).

HS nêu dấu hiệu và lấy ví dụ.


__________________________________________________________
Tiết 2:                                            Luyện từ và câu 
Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

I. Mục tiêu:

- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu (trả lời cho câu hỏi ở đâu?.)

- Biết nhận diện được trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu (BT1, mục III); bước đầu biết thêm được TN chỉ nơi chốn cho câu chưa có TN (BT2); biết thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh câu có TN cho trước (BT3).

- Có ý thức học tập.

II. Đồ dùng:- Băng giấy (bảng phụ) HS làm BT2.
III.Các hoạt động dạy- học

	A. Kiểm tra bài cũ:                            3'

GV yêu cầu 2 HS đọc đoạn văn ngắn kể về một lần đi chơi xa ở tiết LTVC trước.

B.  Bài mới:                                  32'

1. Giới thiệu bài:                                1'

2. Phần nhận xét:                                 12'

- GV nhắc HS: Trước hết cần tìm thành phần CN, VN của câu. Sau đó, tìm thành phần TN.

- YC cả lớp suy nghĩ, lần lượt thực hiện từng yêu cầu, 1 HS lên bảng gạch dưới bộ phận TN trong câu.

GV chốt kết quả đúng

3. Ghi nhớ:                              2'

2-3 HS đọc nội dung ghi nhớ

HS tự lấy VD

4. Luyện tập                            17'

Bài tập 1: YC HS đọc yêu cầu của BT, suy  nghĩ, làm vào vở.

1 HS lên bảng gạch dưới bộ phận TN trong câu.

- GV chốt lời giải đúng. Chốt cách nhận diện TN trong câu. 

Bài tập 2: YC HS đọc yêu cầu của BT2.

GV nhắc HS: thêm TN chỉ nơi chốn cho câu.

GV dán 3 băng giấy lên bảng, mời 3 HS lên làm bài

GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 

? Thêm TN chỉ nơi chốn cho câu chính là thêm bộ phận TL cho CH nào?

Bài tập 3:  YC1 HS đọc nội dung bài tập, trả lời câu hỏi: Bộ phận cần điền để hoàn thiện các câu văn là bộ phận nào?

GV tổ chức cho HS làm và chữa, chốt cách làm.
	2 HS đọc đoạn văn

Hai HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT1,2

Cả lớp suy nghĩ, lần lượt thực hiện từng yêu cầu, 1 HS lên bảng gạch dưới bộ phận TN trong câu.

2-3 HS đọc nội dung ghi nhớ

HS tự lấy VD

HS đọc yêu cầu của BT, suy nghĩ, làm vào vở.

1 HS lên bảng gạch dưới bộ phận TN trong câu.

HS đọc yêu cầu của BT2.

HS làm bài, HS khác nhận xét.

-... Ở đâu?

HS đọc nội dung bài tập

HS trả lời câu hỏi.




C. Củng cố, dặn dò:3' 

? Đặt 2 câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn. 1 câu vừa có TN chỉ thời gian, vừa có TN chỉ nơi chốn.

GV nhận xét tiết học. Nhắc HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
___________________________________________________
Tiết 3:                                                 Lịch sử
Nhà Nguyễn thành lập

I. Mục tiêu:

- Nắm được đôi nét về sự thành lập của nhà Nguyễn.

- Nêu được một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn để củng cố sự thống trị. Nắm nội dung Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành (không yêu cầu cả lớp) 
- Giáo dục HS ham thích tìm hiểu lịch sử VN.

II. Đồ dùng :  Một số điều luật của Bộ luật Gia Long (nói về sự tập trung quyền hành và những hình phạt đối với mọi hành động phản kháng Nhà Nguyễn).
III. Các hoạt động dạy –học 

	A. Kiểm tra bài cũ:                            3 - 5'

 Vua Quang Trung đã có những chính sách gì về kinh tế? Nội dung và tác dụng của các chính sách đó?

GV nhận xét

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:                      1'

2. Bài mới:                                31'

Hoạt động 1: Làm việc cả lớp 

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo câu hỏi: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

KL: Sau khi vua Quang Trung mất, lợi dụng bối cảnh triều đình đang suy yếu, Nguyễn Ánh đã đem quân tấn công, lật đổ nhà Tây Sơn. 

- GV nói thêm về sự tàn sát của Nguyễn Ánh đối với những người tham gia khởi nghĩa Tây Sơn.

- GV giải thích thêm: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, chọn Huế làm kinh đô. Từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. 

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

- GV yêu cầu các nhóm HS đọc SGK và cung cấp cho các em một số điểm trong bộ luật Gia Long để HS chọn dẫn chứng minh họa cho lời nhận xét: nhà Nguyễn đã dùng nhiều chính sách hà khắc để bảo vệ ngai vàng nhà vua .

- YC các nhóm cử người báo cáo kết quả làm việc của nhóm trước lớp

? Nêu nội dung Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành
- GV kết luận : Các vua nhà Nguyễn đã thực hiện nhiều chính sách để tập trung quyền hành trong tay và bảo vệ ngai vàng của mình .
	- HS trả lời

Lớp nhận xét

HS thảo luận theo câu hỏi:

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

HS báo cáo kết quả.

HS theo dõi

TL nhóm: HS đọc SGK và tìm hiểu một số điểm trong bộ luật Gia Long mà GV cung cấp để chọn dẫn chứng minh họa cho lời nhận xét.

Các nhóm cử người báo cáo kết quả làm việc của nhóm trước lớp.

HS nêu (không y/c cả lớp nắm ND)

HS đọc phần bài học trong  SGK




C. Củng cố, dặn dò:                           3'

? Sau khi vua Quang Trung mất, Ai lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là gì, kinh đô ở đâu? Từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào? Nhà Nguyễn đã dùng những chính sách hà khắc ntn để bảo vệ ngai vàng nhà vua?
GV hệ thống kiến thức, nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bài sau: Kinh thành Huế.

_____________________________________________________
Tiết 4:                                             Tập làm văn

Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật.

I.  Mục tiêu:

- Luyện tập quan sát con vật, chọn lọc các chi tiết để miêu tả.

- Nhận biết được những nét tả bộ phận chính của một con vật trong đoạn văn (BT1, BT2); quan sát các bộ phận của con vật em yêu thích và bước đầu tìm được những từ ngữ miêu tả thích hợp (BT3).

- Yêu quý và biết chăm sóc những con vật có ích.

II. Đồ dùng: Bảng phụ viết đoạn văn Con ngựa, tranh, ảnh con vật.
III. Các hoạt động dạy – học:

	A. Kiểm tra bài cũ                        3 - 5'
	

	Gọi 2 HS nêu cấu tạo bài văn miêu tả con vật
	2 HS nêu

	Nhận xét.
	Lớp nhận xét.

	B. Bài mới                                   32’
	

	1. Giới thiệu bài                      1'
	

	2. Hướng dẫn HS quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả                       31'
Bài 1,2:

Gọi HS đọc yêu cầu bài.

	HS nêu yêu cầu bài.

	GV đưa tranh con ngựa: yêu cầu HS quan sát tranh 
	HS quan sát tranh.

	Yêu cầu đọc kĩ đoạn văn Con ngựa và làm bài tập.

Đưa bp: yêu cầu gạch 1 gạch dưới các từ chỉ tên các bộ phận của con ngựa, 2 gạch dưới từ miêu tả từng bộ phận đó.
? Nêu lại các bộ phận của con ngựa được tả trong đoạn văn.

? Đặc điểm nào, bộ phận nào nổi bật của con ngựa (khác với các loài vật khác) không thể thiếu khi miêu tả?
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu

GV treo tranh 1 số con vật.

GV gọi HS nêu tên con vật trong tranh, ảnh.
- Các con vật em quan sát có đáng yêu không?

- Đáng yêu ở điểm nào?
Nhắc HS đọc 2 VD trong SGK để hiểu yêu cầu của bài.

Viết lại những từ ngữ miêu tả theo 2 cột.

Yêu cầu HS viết bài.

Gọi HS đọc bài trước lớp.
	1 HS đọc thành tiếng.

HS làm bảng phụ trên bảng, lớp làm VBT
Vài HS trình bày trước lớp.

HS nhận xét.

HS nêu yêu cầu bài.

HS quan sát tranh, ảnh.

HS phát biểu: bờm,...
- HS quan sát

- HS nêu

...

- 2 HS nối tiếp đọc 2 VD SGK
HS viết vở.

HS đọc bài trước lớp

	C. Củng cố - dặn dò                     3’
	

	? Khi quan sát con vật để miêu tả, ta cần chú ý gì?
	- Qs chọn lọc các chi tiết để miêu tả

	* Tổ chức trò chơi: Tìm từ miêu tả thích hợp với từng bộ phận của con vật.
	- 1 HS nêu tên bộ phận con vật – HS khác nêu từ ngữ miêu tả.

	Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
	


__________________________________________________________________
Chiều       Tiết 1+2:                         Tiếng Anh
Đ/c Thanh soạn và dạy
________________________________________________________

Tiết 3:                                                   Địa lí

Thành phố Đà Nẵng

I. Mục tiêu: 

- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Nẵng. * Biết các loại đường giao thông từ thành phố Đà Nẵng đi tới các tỉnh khác.

- Chỉ được thành phố ĐN trên bản đồ (lược đồ).

- Giáo dục HS yêu cảnh đẹp quê hương đất nước và ý thức BVMT.
II. Đồ dùng : 

- Bản đồ hành chính Việt Nam .

III. Các hoạt động dạy- học:

	A. Kiểm tra bài cũ:                 3'

YC HS lên chỉ vị trí thành phố Huế trên bản đồ hành chính VN 

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 1'

2. Giảng bài : 31'


Hoạt động 1:  Đà Nẵng thành phố cảng:    15'

GV y/c  từng HS  quan sát  lược đồ và thảo luận nhóm đôi CH SGK.

YC một vài HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân.

GV kết luận: Đà Nẵng là đầu mối giao thông lớn ở duyên hải miền Trung vì thành phố là nơi đến và xuất phát của nhiều tuyến đường giao thông.

Hoạt động 2: Đà Nẵng trung tâm công nghiệp:9'

YC HS dựa vào bảng kê tên các mặt hàng chuyên chở bằng đường biển ở Đà Nẵng để trả lời câu hỏi trong SGK.

GV KL: Hàng từ các nơi khác được đưa đến Đà Nẵng, chủ yếu sản phẩm của ngành công nghiệp và hàng do Đà Nẵng làm ra được chở đi các địa phương trong cả nước hoặc xuất khẩu ra nước ngoài.

Hoạt động 3: Đà Nẵng  địa điểm du lịch: 7'

GV yêu cầu HS tìm trên H1 và cho biết những địa điểm nào của Đà Nẵng có thể thu hút khách du lịch, những địa điểm đó thường nằm ở đâu?

GV cho HS đọc đoạn văn trong SGK để bổ sung thêm 1 số địa điểm du lịch khác .

HS nêu lí do Đà Nẵng thu hút khách du lịch

GV nhận xét, bổ sung thêm
	HS  quan sát  lược đồ và thảo luận CH’.

HS báo cáo kết quả làm việc  cá nhân: Đà Nẵng  nằm ở phía nam đèo Hải Vân, bên sông Hàn và vịnh  Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà. Đà Nẵng có cảng biển Tiên Sa, cảng sông Hàn gần nhau.

B2: -HS nhận xét tàu đỗ ở cảng biển Tiên Sa

B3: - HS quan sát H1 và nêu các phương tiện giao (* Biết các loại đường giao thông từ thành phố Đà Nẵng đi tới các tỉnh khác).

HS dựa vào bảng kê tên các mặt hàng chuyên chở bằng đường biển ở Đà Nẵng để trả lời câu hỏi trong SGK.

HS tìm trên H1 và cho biết những địa điểm nào của Đà Nẵng có thể thu hút khách du lịch, những địa điểm đó thường nằm ở đâu.

HS đọc đoạn văn trong SGK để bổ sung thêm 1 số địa điểm du lịch khác.

HS liên hệ việc BVMT.


C. Củng cố, dặn dò:                     2'

- HS đọc phần bài học trong  SGK.
- Nêu một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Nẵng 
- Kể tên những điểm du lịch của Đà Nẵng.

- GV nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bài sau: Biển, đảo và quần đảo.
__________________________________________________________________
Sáng                                Thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021
TD+ÂN+Tin+Tin

GVC soạn và dạy
__________________________________________________________________
Chiều     Tiết 1:                                 Toán
Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (162)
I. Mục tiêu:

- Biết đặt tính và thực hiện cộng, trừ các số tự nhiên.

- Vận dụng các tính chất của phép cộng để tính thuận tiện; giải được bài toán liên quan đến phép cộng và phép trừ.

- HS tích cực học tập.

II. Đồ dùng: Bảng phụ.
III.Các hoạt động dạy-  học

	A. Kiểm tra bài cũ:                            3'

Nêu các tính chất của phép cộng số tự nhiên.

Cho HS làm bài 3 sgk tr 162 (ở BM)

Nhận xét.

B. Bài mới:                                         32'

1. Giới thiệu bài:                                  1'

2.Thực hành:                                     31'

Bài 1(162).

YC HS nêu yêu cầu BT

YC HS tự làm nháp và bảng lớp 

Cả lớp và GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

? Nêu cách đặt tính, thứ tự thực hiện phép tính.

GV củng cố kĩ thuật tính cộng, trừ

Bài 2(162) YC HS nêu yêu cầu BT

TC HS trao đổi theo cặp, cử đại diện lên chữa bài

HS, GV nhận xét 

GV chốt lại cách tìm số hạng chưa biết, tìm số bị trừ chưa biết.

Bài 3: GV giới thiệu đã được củng cố và làm ở BC. Y/c HS vận dụng các t/c của phép cộng để tính thuận tiện.

Bài 4(163) HS đọc yêu cầu BT, tự làm vào vở

- HS chữa bài ở bảng phụ 

GV yêu cầu HS giải thích cách làm: vận dụng t/c nào của phép cộng để tính nhanh

GV chốt lại cách vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính thuận tiện.

Bài 5(163) Cho HS nêu yêu cầu của bài .

GV hướng dẫn để HS nêu cách làm

 GV chấm, chữa bài

? Chốt lại cách giải bt’ về ít hơn vận dụng phép cộng, trừ STN.
	1 HS lên bảng.

HS chữa bài, nhận xét 1 số tính chất của phép cộng, trừ STN (giao hoán, kết hợp, cộng (trừ) 0; 1 số - chính nó = 0.

HS nêu yêu cầu BT.

HS tự làm nháp và bảng lớp (làm dòng1,2. KK HS làm cả bài)..

Cả lớp nhận xét.

HS nêu

HS nêu yêu cầu BT.

HS trao đổi theo cặp, 1 nhóm làm bp

- Cử đại diện lên chữa bài.

Cả lớp nhận xét.

- HS nêu cách tìm số hạng chưa biết, tìm số bị trừ chưa biết.

HS nêu lại.

HS nêu yêu cầu BT.

HS tự làm nháp và bảng phụ (làm dòng 1. KK HS làm cả bài).

Cả lớp nhận xét.

HS giải thích cách làm.

HS nêu yêu cầu BT.

HS làm vở.

Cả lớp nhận xét.




C.Củng cố,dặn dò: 3'  

? Nêu lại các tính chất cơ bản của phép cộng, phép trừ.

GV nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bài sau.
________________________________________________________

Tiết 2:                                              Tập làm văn

Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

I. Mục tiêu:
- Ôn lại kiến thức về đoạn văn qua bài văn miêu tả con vật. 

- Nhận biết được đoạn văn và ý chính của từng đoạn trong bài văn tả con chuồn chuồn nước (BT1); biết sắp xếp các câu cho trước thành một đoạn văn (BT2); bước đầu viết được đoạn văn có câu mở đầu cho sẵn (BT3).

- Có ý thức dùng các từ ngữ hay, đúng ngữ pháp. Yêu quý động vật.
II. Đồ dùng :  Bảng phụ làm BT2, Tranh, ảnh chú gà trống.
III. Các hoạt động dạy - học

	A. Kiểm tra bài cũ:              3-5'

 GV gọi  HS chữa BT3, tiết TLV trước ).

B. Bài mới:                                32'

1.Giới thiệu bài:                1'

2. Luyện tập               31'

Bài tập 1

YC HS đọc kĩ bài Con chuồn chuồn nước trong SGK, xác định các đoạn văn trong bài. Tìm ý chính của từng đoạn.

TC cho HS phát biểu ý kiến 

GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Mỗi đoạn văn có 1 ND riêng, muốn diễn đạt 1 ý nào đó, ta có thể trình bày thành 1 đoạn văn.

Bài tập 2

YC HS đọc yêu cầu của bài, làm bài cá nhân- xác định thứ tự đúng của các câu văn để tạo thành đoạn văn hợp lí.

TC HS phát biểu ý kiến

GV mở bảng phụ đã viết 3 câu văn 

YC 1 HS lên bảng đánh số thứ tự  để sắp xếp các câu văn theo trình tự đúng, đọc lại đoạn văn.

GV chốt cách sắp xếp thứ tự câu văn tạo thành đoạn văn.

Bài tập 3: YC HS đọc nội dung BT3.
GV nhắc HS: Mỗi em phải viết 1 đoạn văn có câu mở đoạn cho sẵn Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp.

? Theo em, với câu mở đoạn trên thì đoạn văn cần viết miêu tả gì?
Viết tiếp câu mở đoạn bằng cách miêu tả các bộ phận của gà trống (theo gợi ý), làm rõ con gà trống đã ra dáng một chú gà trống đẹp như thế nào 

Dán lên bảng tranh, ảnh chú gà trống.

Gọi HS đọc đoạn viết

GV nhận xét, chữa mẫu

? Em có nhận xét gì về các con vật nuôi trong gia đình?Việc miêu tả được con vật nuôi trong gia đình mình thể hiện tình cảm của em đv vật nuôi tn?

C. Củng cố, dặn dò:                        3'
	HS đọc lại những ghi chép sau khi quan sát các bộ phận của con vật mình yêu thích.

HS đọc kĩ bài Con chuồn chuồn nước trong SGK.

HS nêu lại các đoạn văn dựa vào bài TĐ đã học.

HS tìm ý chính của từng đoạn.

Lớp nhận xét.

HS đọc yêu cầu của bài, làm bài cá nhân.

HS lên bảng đánh số thứ tự để sắp xếp các câu văn theo trình tự đúng, đọc lại đoạn văn.

HS nhận xét.

HS đọc nội dung BT3.

- tả hình dáng chú gà trống

HS viết đoạn văn

HS liên hệ chú gà trống nhà em hoặc chú gà em đã được thấy.
Một số HS đọc đoạn viết.

HS nhận xét.


? Khi viết đoạn văn miêu tả hình dáng con vật cần chú ý gì? (quan sát, chọn lọc các bộ phận có đặc điểm nổi bật để tả, sử dụng các từ ngữ miêu tả có mức độ, các hình ảnh so sánh, nhân hóa, đặc biệt có câu mở đoạn nêu được chủ đề của đoạn, có câu kết đoạn)

GV nhận xét tiết học. Dặn HS quan sát ngoại hình và hoạt động của con vật mình yêu thích để chuẩn bị bài sau.
__________________________________________________
Tiết 3                                               
Phần 1: 



      Sinh hoạt 
Kiểm điểm nề nếp tuần 31
I - Mục tiêu:

- Học sinh nắm được ưu, nhược điểm của bản thân, của tổ, của lớp trong tuần. Nắm được phương hướng của tuần tới.

- Có ý thức phê và tự phê tốt, ý thức xây dựng tập thể.
II - Đồ dùng: - Phần thưởng HS.
III - Hoạt động trên lớp: (10’)
1. Chủ tịch HĐTQ điều khiển sinh hoạt lớp:

- Nhận xét, báo cáo tình hình hoạt động của lớp trong tuần. 

- Các thành viên của lớp phát biểu ý kiến

2. GV nhận xét chung: 

a. Ưu điểm : 

	

	

	


b. Nh​​ược điểm : 

	


3. Phư​​ơng h​​ướng hoạt động tuần tới: 

- Tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế. 
- Tiếp tục thi đua học tập tốt, lao động tốt, rèn luyện tốt chào mừng 30-4.

- Tiếp tục thực hiện tốt ATGT, đội mũ BH khi đi xe đạp hoặc ngồi trên xe máy.

- Thực hiện tốt các nền nếp, nội quy của nhà trường. Giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19.

- HĐ tự quản thực hiện tốt nề nếp tự quản.

- Thực hiện tốt nền nếp giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

- Tích cực trang trí lớp, trồng và chăm sóc cây xanh.

- Tích cực học tập và ôn tập tốt để đón đoàn KTTHNVNH của PGD.

- Tích cực chuẩn bị cho Thi kể chuyện theo sách.

Phần 2:                                            Kĩ thuật
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột (T2)
I. Mục tiêu:
-  Biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa .

-  Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu tương đối đều nhau, đường khâu ít bị dúm.

- Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng:  Bộ đồ dùng cắt, khâu, thêu.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	A. KT đồ dùng: 

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: Tiết 2
2. Hướng dẫn:

+ Hoạt động 1: HS thực hành khâu viền đường gấp mép vải.

- Gọi 1 HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện thao tác gấp mép vải.

- GV nhận xét, củng cố các bước:

+  Bước 1: Gấp mép vải.

+  Bước 2: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

- Tổ chức cho HS thực hành và nêu yêu cầu, thời gian hoàn thành sản phẩm.

-  Quy định thời gian hoàn thành sản phẩm 20 phút   

- GV quan sát, uốn nắn thao tác chưa đúng hoặc chỉ dẫn cho HS còn lúng túng.

* GV lưu ý HS 

-  Chú ý cách cầm kim, khi rút chỉ. 

-  không đùa nghịch khi thực hành. 

+ Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập.

- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành.

- Các tiêu chuẩn đánh giá.

+  Gấp được mảnh vải phẳng, đúng kĩ thuật.

+  Khâu viền bằng mũi khâu đột.

+  Mũi khâu tương đồi đều, phẳng.

+  Hoàn thành sản phẩm đúng thời hạn.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập.
	- HS chuẩn bị đồ dùng cắt, khâu, thêu để lên bàn => KT chéo => báo cáo. 
HS nhắc lại
- HS thực hành gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
-  HS trưng bày các sản phẩm của mình đã hoàn thành. 
- HS đọc tiêu chuẩn đánh giá.
- HS tự đánh giá sản phẩm theo các tiêu chuẩn.




3. Củng cố - dặn dò: 2’ 

? Nhắc lại các bước khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài này (tiết 3)
__________________________________________________________________
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